Tuần 1 (6/9->11/9/2021)




Văn bản :
                          CỔNG TRƯỜNG MỞ RA









(Lý Lan)

I.Đọc và tìm hiểu chú thích.

1) Tác giả : Lý Lan

2) Tác phẩm :

-Xuất xứ: Trích Báo Yêu trẻ

-Thể loại : Văn bản nhật dụng     - Phương thức biểu  đạt chính :  biểu cảm
-Ngôi kể :thứ nhất
- Tóm tắt nội dung:

Đại ý: Bài văn viết về tâm trạng nôn nao, lo lắng của người mẹ trong đêm trước ngày khai trường vào lớp Một của con.

- Bố cục : 2 phần (SGK)
II.Đọc , hiểu văn bản.

1/Diễn biến tâm trạng của mẹ:

-Mẹ không tập trung

-Mẹ lên giường và trằn trọc

-Không ngủ được

-Ấn tượng về buổi khai trường đầu tiên rất sâu đậm
-> Thao thức, suy tư

Con: ngủ dễ dàng -> vô tư

=>Biểu hiện tình mẹ thương con sâu sắc, cao đẹp.

2/Thế giới kì diệu sau trường học:

-[…mỗi sai lầm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ mai sau…]

 -“Bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”

->Nhà trường đem lại tri thức , tình cảm, giáo dục tư tưởng, nhận thức làm người

( Nhà trường có vai trò to lớn trong cuộc sống của mỗi con người.
III.Tổng kết:

Ghi nhớ/SGK trang 9

 IV. Luyện tập  Học sinh làm Bài tâp 1,2 (SGK/9)
.

Tuần 1

CUỘC CHIA TAY CỦA NHỮNG CON BÚP BÊ 

(Khánh Hoài)

I.Đọc và tìm hiểu chú thích:
          1) Tác giả : Khánh Hoài

           2) Tác phẩm:

- Đạt giải nhì trong cuộc thi thơ văn viết về quyền trẻ em 1992.

- Chú thích : (3), (4), (5), (6).

-Văn bản nhật dụng     -Tự sự

- Ngôi kể : thứ nhất
- Tóm tắt truyện:

II.Đọc - hiểu văn bản:

1)Cảnh ngộ của hai anh em
-Bố mẹ ly hôn, hai anh em Thành Thuỷ phải đau đớn chia tay nhau.
+run lên bần bật, buồn thăm thẳm, nức nở, tức tưởi, cắn chặt môi, nước mắt cứ tuôn ra như suối
->Bất hạnh, đáng thương
2/Tình cảm của hai anh em:

- Thuỷ vá áo cho anh, Thành đi đón em…
-Hai anh em nhường nhau đồ chơi khi mẹ bắt chia đôi

-Thành chiều nào cũng đi đón em
-Thuỷ  bắt con Vệ Sĩ gác cho anh ngủ
(Yêu thương, gắn bó, chia sẻ, quan tâm nhau .

3/Cuộc chia tay với lớp học:

-Khóc thút thít,kêu sửng sốt, nức nở

 -Em không được đi học nữa… ra chợ ngồi bán

 - “Trời ơi!”, cô giáo  tái mặt, nước mắt giàn giụa,lũ nhỏ cũng khóc

 ( Sự đồng cảm, chia sẻ
4/ Hai anh em chia tay

-Tôi nhìn theo mẹ và em trèo lên xe…
-Thủy đặt  con Em Nhỏ quàng tay con Vệ Sĩ…
->Tổ ấm gia đình là quý giá và vô cùng quan trọng.

III.Tổng kết:

Ghi nhớ sgk trang 27
V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

-Xem lại  bài giảng  -Học ghi nhớ hai văn bản vừa học
-Tập tóm tắt truyện.

- Soạn : Mẹ tôi
Tuần 2

Văn bản 

                         CA DAO DÂN CA

NHỮNG CÂU HÁT VÊ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH

I.Đọc-tìm hiểu chú thích:
1. Ca dao dân ca là gì ?  chú thích dấu * sgk trang 35
2. Giải thích từ: (1), (3)  sgk/35

II.Đọc-hiểu văn bản:

1/Bài 1:

-Công cha như núi ngất trời
-Nghĩa mẹ như  nước ở ngoài biển Đông

      / so sánh /
( công ơn cha mẹ lớn lao , vĩnh cửu.
-Cù lao chín chữ  ghi lòng con ơi
( Bổn phận làm con phải biết ghi nhớ đền đáp công ơn to lớn của cha mẹ.
2/ Bài 4:

-Anh em: cùng chung bác mẹ

                một nhà cùng thân

                 như thể tay chân

    / so sánh / 

(Anh em có quan hệ ruột thịt, chung huyết thống --biết yêu thương giúp đỡ nhau

( Đem lại niềm vui cho cha mẹ.

II.Tổng kết: 

Xem ghi nhớ  SGK/trang 36

 Tuần 2                          
Văn bản

                     NHỮNG CÂU HÁT

VỀ TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI
I.Đọc-tìm hiểu chú thích:

-Hình thức diễn đạt: thơ lục bát (có biến thể).
-Chú thích : sgk/38,39
II.Đọc-hiểu văn bản:

1 /Bài 1:

-Hát đối đáp( hình thức phổ biến trong ca dao.

-Thể hiện sự hiểu biết về văn hoá lịch sử.

-Thể hiện tình cảm quê hương đất nước vốn có trong tâm hồn

-Thể hiện niềm tự hào về văn hoá lịch sử của dân tộc.

-Bày tỏ tình cảm với nhau

-Thử tài nhau

(Niềm tự hào, tình yêu đối với quê hương đất nước.

2 /Bài 4:

Đứng bên ni đồng , ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát,

Đứng bên tê đồng , ngó bên ni đồng,  bát ngát mênh mông.

( điệp ngữ, đảo ngữ, đối ngữ ( hình dung cánh đồng rộng lớn, bạt ngàn.

( cảm xúc phấn chấn yêu đời, yêu quê hương.

-Thân em như chẽn lúa đòng đòng / so sánh /

-Phất phơ …nắng hồng ban mai 
(ngợi ca vẻ đẹp của cánh đồng và cô thôn nữ đầy sức sống thanh xuân.

III.Tổng kết:

Xem ghi nhớ trang 40

.V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
-Học nội dung, nghệ thuật từng bài ca dao 
  - Tự tìm hiểu bài ca dao số 2 và 3.

-Soạn bài: Những câu hát than thân.

Tuần 2- Tiếng Việt




TỪ LÁY

I/ Cấu tạo của từ láy:

Vd/ 41

-Từ láy có 2 loại: 

a--Từ láy toàn bộ 

1/Ví dụ:

-Đăm đăm(láy toàn bộ giữ nguyên thanh điệu

-bần bật  - >Láy toàn bộ biến đổi thanh điệu

=> Láy toàn bộ

b--từ láy bộ phận.

-Mếu máo( láy bộ phận phụ âm

-Liêu xiêu( láy bộ phận vần

=> láy bộ phận

-> Ghi nhớ 1/42

II/ Nghĩa của từ láy:

Vd/ 42

-ha hả, oa oa, tích tắc, gâu gâu ( mô phỏng âm thanh cuộc sống

-Lí nhí, li ti, ti hí( mang sắc thái ý nghĩa hẹp

-Nhấp nhô, phập phồng, bập bềnh( mang sắc thái ý nghĩa không ổn định

->Nghĩa từ láy được hình thành nhờ đặc điểm âm thanh của tiếng và sự hòa phối âm thanh giữa các tiếng.

-Ghi nhớ 2/42
III. Luyện tập :

BT1:  Xếp từ vào bảng phân loại :

	Từ láy toàn bộ 
	Bần bật, thăm thẳm, chiêm chiếp

	Từ láy bộ phận
	Nức nở, tức tưởi, rón rén, lặng lẽ, rực rỡ, nhảy nhót, ríu ran, nặng nề.


BT2: Điền các từ láy :

Lấp ló, nho nhỏ, nhức nhối, khang khác, thâm thấp, chênh chếch, anh ách.

BT3: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

· Nhẹ nhàng, nhẹ nhõm

· Xấu xa, xấu xí

· Tan tành, tan tác

BT4: Đặt câu :

· Cô giáo em có dáng người nhỏ nhắn.
· Công việc  tuy nhỏ nhặt nhưng  
· Bạn tôi  nói năng thật nhỏ nhẹ làm cuốn hút lòng người.
· Cô ấy không phải là người nhỏ nhen, ích kỷ.
· Một bông hồng nho nhỏ xinh xinh ở cuối vườn.
BT 5 : Đều là từ ghép vì cả hai tiếng đều có nghĩa

BT6: Giải nghĩa từ:

Chiền : chùa

Nê: trạng thái căng đầy, khó tiêu

Rớt : rơi

Hành : làm

V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

-Nắm vững bài học
-Làm hoàn tất bài tập.

